MẪU BIỂU SỐ 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN 
GIAO NHẬN TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
Căn cứ vào Điều 52 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;
Căn cứ vào Điều 1 và Điều 35 Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21/4/1993;
Căn cứ vào Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 của Chính phủ.
Căn cứ vào Quyết định xử lý số:......, ngày........, của.........
Hôm nay, ngày......tháng.... năm........, tại....................................................., chúng tôi gồm:

A - Đại diện bên giao:
1. Ông, bà:......................, chức vụ...............................

Cơ quan:......................................................................

2. Ông, bà:......................., chức vụ..............................

Cơ quan:.......................................................................

B- Đại diện bên nhận (Cơ quan tài chính):
1. Ông, bà:........................, chức vụ..............................

Cơ quan:.......................................................................

2. Ông, bà:........................., chức vụ.............................

Cơ quan:.......................................................................

C - Đại diện bên chứng kiến:
Ông, bà:.............................., chức vụ............................

Cơ quan:.......................................................................

Cùng nhau tiến hành chuyển giao lô hàng có Quyết định xử lý...... số:.....................ngày............................................................................của....................... từ............................................. sang.................................................................

Kèm theo biên bản này có Bản kiểm kê chi tiết của từng chủng loại hàng hoá được chuyển giao và danh mục các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng hoá bàn giao.

Biên bản đã được các bên cùng nhất trí thông qua.

	Đại diện bên giao 
(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện bên nhận (Cơ quan tài chính) 
(Ký tên, đóng dấu)

	Đại diện cơ quan chứng kiến
(Ký tên, đóng dấu)


 
MẪU BIỂU SỐ: 1A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày.... tháng.... năm......
BẢNG KIỂM KÊ CHI TIẾT 
(Kèm theo Biên bản giao nhận tài sản sung quỹ Nhà nước ngày:.... tháng.... năm....)
	STT
	Tên 

sản 

phẩm
	Đơn

vị
	Nước

sản

xuất
	Năm 

S.xuất

(nếu có)
	Mác

hiệu
	Kiểu

loại
	Số Đăng ký (nếu có)
	Số

lượng
	Tình trạng

chất lượng
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Đại diện bên giao
(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện bên nhận (cơ quan tài chính) 
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU BIỂU SỐ: 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY UỶ QUYỀN 
BẢO QUẢN HOẶC BÁN TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Hôm nay, ngày...... tháng....... năm......, tại:.............., sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận lô tài sản có Quyết định xử lý số:................. ngày..... tháng...... năm....... của:................................. tại Biên bản giao nhận tài sản sung quỹ Nhà nước ngày......... tháng....... năm..........;

Chúng tôi, đại diện cơ quan Tài chính:........................ gồm:

1. Ông, bà:............................., chức vụ...............................

2. Ông, bà:.............................., chức vụ..............................

thực hiện uỷ quyền cho cơ quan.........................., đại diện gồm có:

1. Ông, bà:................................, chức vụ..............................

2. ÔNg, bà:................................, chức vụ.............................

tiếp tục bảo quản (hoặc bán) những tài sản sau từ ngày...............đến ngày.....................

	S

T

T
	Tên tài sản
	Đơn vị
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất

(nếu có)
	Mác

hiệu
	Kiểu loại
	Số đăng ký (nếu có)
	Số lượng
	Tình trạng c.lượng
	Ghi 

chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cơ quan nhận uỷ quyền bảo quản tài sản sung quỹ Nhà nước có trách nhiệm:

- Bảo quản chu đáo tài sản tránh làm mất mát, thất thoát, hư hỏng.

- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu có liên quan đến việc bảo quản (hoặc bán) tài sản của cơ quan Tài chính.

Cơ quan nhận uỷ quyền bảo quản được thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bảo quản tài sản sung quỹ Nhà nước do cơ quan tài chính uỷ quyền của theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ quan bảo quản khi được cơ quan Tài chính uỷ quyền bán tài sản sung quỹ Nhà nước phải thực hiện theo đúng các quy định tại quy chế "Quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được xác lập sở hữu Nhà nước" của Bộ Tài chính.

	Đại diện cơ quan tài chính
(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện cơ quan nhận uỷ quyền
(Ký tên, đóng dấu)


 
MẪU BIỂU SỐ: 3
	HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
BIÊN BẢN
ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
- Căn cứ vào Quyết định xử lý số:........, ngày.........., của..............

- Căn cứ vào giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá.

- Căn cứ vào Biểu giá tính thuế; thuế xuất nhập khẩu hiện hành đối với sản phẩm cùng loại.

- Căn cứ vào Biên bản xác định tỷ lệ chất lượng còn lại ngày.......... hoặc Giấy chứng nhận giám định chất lượng số:........., ngày.............. của..................

Hôm nay, ngày......... tháng............ năm..........., tại.............. Hội đồng định giá gồm:

1. Ông, bà:...................., chức vụ..................................

Cơ quan:.......................................................................

2. Ông, bà:..........................., chức vụ..........................

Cơ quan:......................................................................

3. Ông, bà:..........................., chức vụ..........................

Cơ quan:......................................................................

4. Ông, bà:............................, chức vụ.........................

Cơ quan:......................................................................

Cùng thống nhất xác định mức giá khởi điểm của lô hàng theo Quyết định xử lý số:............... là:..................... đồng,

Bằng chữ:....................................................................

(Kèm theo biên bản này có bảng kê chi tiết giá đơn vị của từng chủng loại hàng hoá)

Biên bản đã được các bên cùng nhất trí thông qua.

	Đại diện
.................

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên)

	 
	 

	 
	 

	Đại diện
.................

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên)


 
MẪU BIỂU SỐ: 3A
	HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày...... tháng...... năm
BẢNG KÊ CHI TIẾT
(Kèm theo Biên bản định giá ngày..... tháng..... năm)
	STT
	Tên hàng
	Đơn 

vị
	Số 

lượng
	Giá SP mới cùng loại
	Tỷ lệ % chất lượng còn lại
	Giá đơn vị
	Tổng giá trị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chữ ký (ghi rõ họ tên) của những người tham gia định giá

 

MẪU BIỂU SỐ: 4
	HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
BIÊN BẢN 
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
- Căn cứ vào Quyết định xử lý số:............., ngày.............., của............

- Căn cứ vào Biên bản định giá khởi điểm ngày...................................

- Căn cứ vào Quy chế bán đấu giá của Hội đồng bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước........................................................................

Hôm nay, vào hồi...... ngày.... tháng... năm... , tại.............. Hội đồng bán đấu giá tổ chức cuộc bán đấu giá lô hàng, theo quyết định xử lý số.... ngày... , của...., gồm:

1. Ông, bà:................................, chức vụ:............................

Đại diện:..............................................................................

2. Ông, bà:................................., chức vụ:...........................

Đại diện:..............................................................................

3. Ông, bà:................................., chức vụ:...........................

Đại diện:..............................................................................

4. Ông, bà:..............................., chức vụ:............................

Đại diện:.............................................................................

Nội dung đấu giá như sau:

1 - Số khách hàng được chính thức tham gia đấu giá là:

1/........................................................................................

2/........................................................................................

3/........................................................................................

4/.........................................................................................

5/.........................................................................................

6/.........................................................................................

2 - Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá hoặc người điều hành bán đấu giá phổ biến Quy chế bán đấu giá, khách hàng đã xem hàng hoá hoặc mẫu hàng hoá bán đấu giá và nộp tiền đặt trước.

3 - Hội đồng công bố giá khởi điểm (giá sàn) của lô hàng (Kèm theo bảng kê giá của từng mặt hàng) theo Biên bản định giá khởi điểm ngày... tháng.... năm .....

4 - Khách hàng tham giá đấu giá lần lượt trả giá bằng miệng.

5 - Người điều hành bán đấu giá ghi nhận các mức giá được trả, mức giá trả cao nhất được người điều hành bán đấu giá nhắc lại ba lần, mỗi lần cách nhau 30 giây mà không ai trả cao hơn là:.............................................

6 - Căn cứ vào mức giá khởi điểm căn cứ vào kết quả rút thăm (nếu có), Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá hoặc người điều hành bán đấu giá công bố kết quả đấu giá:

- Giá khởi điểm:...............................................................

- Giá trả cao nhất:.............................................................

Người được mua tài sản bán đấu giá là người trả mức giá cao nhất và trên mức giá khởi điểm là:

- Họ và tên:............................ Chức vụ:............................

- Cơ quan.........................................................................

- Địa chỉ:................................ Điện thoại:........................

Biên bản được lập tại cuộc bán đấu giá và đã được các bên cùng nhất trí thông qua.

	Người điều hành bán đấu giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người lập biên bản
(Ký và ghi rõ họ tên)

	 
	 

	 
	 

	Người được mua tài sản bán đấu giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người chứng kiến
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

MẪU BIỂU SỐ: 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

HỢP ĐỒNG
MUA BÁN TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số:...................... ngày:.............................

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước CHXHCNVN;

- Căn cứ vào Quy chế bán đấu giá của Hội đồng bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước................................................;

- Căn cứ vào Biên bản bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước số........ ngày................................, của...........................................

Hôm nay, ngày......... tháng.......... năm..........., tại..................

Chúng tôi gồm:

1. Bên bán hàng (Bên A):.................................

Địa chỉ:............................................................

Tài khoản số:...................................................

Đại diện:...................... Chức vụ:......................

2. Bên mua hàng (Bên B):................................

Địa chỉ:............................................................

Tài khoản số:...................................................

Đại diện:.......................... Chức vụ:.................

Kèm theo giấy uỷ quyền số:............. ngày:................

Do ông (bà):................; Chức vụ:....................... ký uỷ quyền.

Bên A đồng ý bán, Bên B đồng ý mua hàng theo các điều khoản sau:

Điều 1: Hàng hoá - Giá cả

a/ Hàng hoá là toàn bộ lô hàng theo Quyết định xử lý số.... ngày...... của................ (Kèm theo bảng kê chi tiết).

b/ Giá bán: Mức giá bên mua được tài sản bán đấu giá (Bên B) đã trả tại Biên bản bán đấu giá số......... ngày............ là:............ đồng.

Điều 2: Quy cách - Chất lượng

Theo đúng hiện trạng hàng hoá mà bên mua được xem trước khi đấu giá.

Điều 3: Thời gian - Địa điểm giao nhận

1/ Thời gian giao hàng: Sau khi Bên A đã nhận đủ tiền của Bên B theo thời hạn quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

2/ Địa điểm giao nhận:...........................................

Điều 4: Thủ tục thanh toán

1/ Thanh toán bằng.................................................

2/ Thời gian thanh toán kể từ ngày................ đến ngày............

Điều 5: Thời hiệu hợp đồng 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong thời gian là...... ngày. Nếu hết thời gian trên bên mua không trả đủ tiền theo hợp đồng thì hợp đồng bị huỷ bỏ và bên mua sẽ không được trả lại số tiền đặt cọc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán, hai bên cùng làm Biên bản thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc giải quyết.

	Bên mua
(Ký tên và đóng dấu)
	Bên bán
(Ký tên và đóng dấu)


 

MẪU BIỂU SỐ: 6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN 
THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Hôm nay, ngày..... tháng.... năm...., tại.........................

Chúng tôi gồm:

1/.Bên bán (Bên A):........................................................

Đại diện:.........................................................................

Chức vụ:.........................................................................

2/ Bên mua (Bên B):.......................................................

Đại diện:........................................................................

Chức vụ:.........................................................................

Sau khi xem xét việc thực hiện các điều khoản ghi trên Hợp đồng mua bán tài sản sung quỹ Nhà nước số:..............., ngày.............., tiến hành thanh lý hợp đồng:

Bên A: Đã nhận đủ tiền đúng thời gian.

Bên B: Đã nhận đủ hàng và toàn bộ những giấy tờ liên quan sau:

- Quyết định xử lý số:................ ngày...............

- Biên bản đấu giá số:................ ngày...............

- Quyết định bán hàng số:.......... ngày..............

- Biên lai thu tiền số:................... ngày.............

- Các giấy tờ khác:............................................

Hợp đồng mua bán tài sản sung quỹ Nhà nước số..... ngày...... hết hiệu lực kể từ ngày.............

	Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
MẪU BIỂU SỐ 7
	UBND TỈNH..... 
SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ
Số TC/QLCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Quý.... năm.....

	STT
	Cơ quan ra

quyết định
	Số, ngày ra

Quyết định
	Tổng số tiền bán tài sản sung quỹ Nhà nước
	Ghi chú

	 
	 
	 
	Đã quyết toán
	Chưa quyết toán
	 

	 
	 
	 
	Tổng số
	Chi phí xử lý
	Đã nộp ngân sách
	 
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	Tổng

số

(5)
	Trích

thưởng

(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Người lập biểu
(Ký tên)
	Ngày tháng năm 

Thủ trương đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu)


 

